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SỞ GD&ĐT ĐIÊṆ BIÊN 

TRƯỜNG THPT TỦA CHÙA 

            Số:14/KH-THPTTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Tủa Chùa, ngày 15 tháng 1 năm 2024  

  

  

   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC VÀ SAU  

TẾT  NGUYÊN ĐÁN CHÀO XUÂN GIÁP THÌN 2024 

 

I. Căn cứ 

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở giáo duc̣ và Đào taọ Điêṇ Biên về viêc̣ tổ chức 

các hoạt động trước và sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các đơn vị trường học;  

      Căn cứ kế hoạch hoạt động của trường THPT Tủa Chùa năm học 2023-2024; 

      Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thanh niên; 

       Nhà trường xây dưṇg kế hoac̣h tổ chức các hoaṭ đôṇg trước và sau Tết nguyên 

đán năm 2024, cu ̣thể như sau: 

II. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo sự đoàn kết và không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể Đoàn viên 

– Thanh niên trong dịp tết đến, xuân về 

- Đồng thời, là dịp Đoàn viên – Thanh niên sinh hoạt, ôn lại và khắc sâu thêm 

những nét đẹp truyền thống tốt đẹp về ngày tết của quê hương và tri ân thầy cô của 

mình 

- Tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết trong cán bô,̣ giáo viên, nhân 

viên trong nhà trường 

2.  Yêu cầu 

- Các chi đoàn lớp tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiêṃ 

- Giáo viên chủ nhiêṃ có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các em hoc̣ sinh tích 

cưc̣ tham gia 

- Các tổ chuyên môn đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ tham gia tích 

cưc̣, trách nhiêṃ trong công viêc̣ đươc̣ giao 

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng tới tài sản chung 

II. Nội dung  

1. Đối tượng tham gia 

Tất cả cán bô,̣ giáo viên, nhân viên, học sinh trong  nhà trường  

2. Nội dung các hoạt động 

a. Các hoạt động trước thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 

- Tổ chức chơi các trò chơi dân gian vào các ngày thứ 2, 4, 5, 6 bắt đầu từ ngày 

22/1: mỗi lớp thành lâp̣ 01 đôị chơi ở tất cả các trò chơi 

- Tổ chức thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết 

nguyên đán chiều 14h00 ngày 30/01/2024: Mỗi khối 01 hoc̣ sinh  
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- Tổ chức viếng nghĩa trang, gói bánh chưng từ 14h00 ngày 01/02/2024 

- Tổ chức tuyên truyền và trao quà tết cho học sinh với chủ đề “ Tết Đoàn viên” 

cho học sinh, giáo viên, thời gian 8h45 ngày 03/02/2024 

b. Các hoạt động sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 

- Vận động học sinh đến lớp sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thời gian 7h30 ngày 

15/02/2024 tại các xã có học sinh theo học tại trường 

- Tổ chức các trò chơi dân gian các ngày trong tuần 

- Tổ chức giải bóng chuyền hơi giữa các chi đoàn lớp 

III. Phân công nhiêṃ vu ̣cho các hoaṭ đôṇg cu ̣thể như sau: 

A- Các hoạt động trước tết 

1.Các trò chơi dân gian: Thời gian diễn ra từ 8h35-8h50 các ngày trong tuần 

 

Stt Trò chơi 
GV phụ trách trò 

chơi 

Thời gian 

GV phụ 

trách trò 

chơi chuẩn 

bị csvc 

Hướng dẫn chơi 

1 Đi cà 

kheo 

Đoàn, Thắng 8h15- thứ hai Theo hướng dẫn của thầy 

Đoàn 

2 Ném còn 

hoặc nhảy 

bao bố 

- Ném còn: Tuấn 

- Nhảy bao bố: Toàn 

8h15- thứ tư - Ném còn chơi vào tuần 

chẵn theo hướng dẫn của 

thầy Tuấn 

- Nhảy bao bố chơi vào 

tuần lẻ theo hướng dẫn 

của thầy Toàn 

3 Bịt mắt 

bắt dê 

hoặc kéo 

co 

- Bịt mắt bắt dê: 

Thoa, Q.Hằng 

- Kéo co: May 

8h15- thứ 

năm 

- Bịt mắt bắt dê chơi vào 

tuần lẻ theo hướng dẫn 

của cô Thoa 

- Kéo co chơi vào tuần 

chẵn theo hướng dẫn của 

thầy May 

4 Chơi 

chuyền và 

chơi ô ăn 

quan 

- Ô ăn quan: Hồng 

- Chơi chuyền: Dịu 

8h15- thứ 6 - Ô ăn quan theo hướng 

dẫn của cô Hồng 

- Chơi chuyền theo hướng 

dẫn của cô Dịu 

 

2. Tổ chức thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết 

Nguyên Đán: Mỗi khối 01 học sinh 

Khối lớp Người thực hiện Thời gian Người chuẩn 

bị quà thăm 

Chụp ảnh 

Khối 10 - Đ/c May, Hồng 

- 01 học sinh được thăm 

- Giáo viên chủ nhiệm của hs 

được thăm 

- Ban giám hiệu: Thầy Lợi 

14h00 ngày 

30/1/2024 

tập trung tại 

sân trường 

Đ/c Thoa, Hóa Đ/c Hồng 

gửi ảnh về 

đ/c Thoa 

Khối 11 - Đ/c Thắng, Dịu 14h00 ngày Đ/c Thoa, Hóa Đ/c Dịu 
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- 01 học sinh được thăm 

- Giáo viên chủ nhiệm của hs 

được thăm 

- Ban giám hiệu: Cô Hạnh 

30/1/2024 

tập trung tại 

sân trường 

gửi ảnh về 

đ/c Thoa 

Khối 12 - Đ/c Tuấn, Toàn 

- 01 học sinh được thăm 

- Giáo viên chủ nhiệm của hs 

được thăm 

- Ban giám hiệu: Cô Thơm 

14h00 ngày 

30/1/2024 

tập trung tại 

sân trường 

Đ/c Thoa, Hóa Đ/c Toàn 

gửi ảnh về 

đ/c Thoa 

 - Viết bài: đ/c Thoa 

 - Đăng facebook đoàn trường, đăng website nhà trường: đ/c Tuấn 

3. Hoạt động viếng nghĩa trang: 14h00 ngày 01/2/2024, cán bộ giáo viên toàn trường 

 

Stt Nội dung công việc Người phụ trách 
Thời gian hoàn 

thiện 

1 Chuẩn bị đồ viếng: hương, hoa, quả, 

bật lửa, vàng mã 
Đ/c Hiền, Thêu 10h00 sáng 01/2 

2 Mở cửa nghĩa trang, quét dọn sạch 

sẽ bên trong, bên ngoài nghĩa trang 

Học sinh, gvcn lớp 

trực tuần 
13h00 chiều 01/2 

3 Chuẩn bị âm thanh, loa đài, mic; thu 

về trường sau khi viếng xong 
Đ/c May, Toàn 14h00 chiều 01/2 

4 Tập trung cán bộ, giáo viên, học 

sinh 
Đ/c Tuấn 14h00 chiều 01/2 

5  Cử mỗi lớp 05 học sinh, mặc đồng 

phục nhà trường có mặt tại nghĩa 

trang lúc 13h45 ngày 01/2 

Giáo viên chủ nhiệm 

17 lớp 
13h45 chiều 01/2 

6 Đọc nội dung viếng Đ/c Tuấn 14h20 chiều 01/2 

7 Viết bài  Đ/c Thoa Sáng 02/2 

8 Đăng bài lên website Đ/c Tuấn Sáng 02/2 

9 Đăng bài lên Facebook đoàn trường Đ/c Thoa Sáng 02/2 
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4. Hoạt động gói bánh chưng: Tổ chức vào 14h00 ngày 01/2/2024 

Stt Nội dung công việc Người thực hiện 
Thời gian hoàn 

thiện 

1 Mỗi lớp nộp về đoàn trường 15 lá 

dong to, đẹp, lành; 15 chiếc lạt buộc; 

5 thanh củi to, khô 

GVCN, học sinh 14h00 Chiều 31/1 

2 Các lớp tự chuẩn bị nguyên vật liệu 

gói bánh; mỗi lớp gói 4 cái bánh (có 

thể gói nhiều hơn do lớp); các lớp tự 

chuẩn bị 01 chiếu gói bánh ngồi gói 

bánh theo vị trí sắp xếp của ĐTN; 

lớp nào gói nhiều thì GVCN lớp đó 

chuẩn bị nồi để luộc bánh 

GVCN, học sinh 14h00 Chiều 01/2 

3 Chuẩn bị nguyên vật liệu gói bánh 

của nhà trường : ngâm, vớt gạo, đỗ, 

thái, ướp thịt, rửa lá; bảo quản 

nguyên vật liệu 

Đ/c Thêu (NT), Thoa, 

Hồng, Hóa, Dịu, Liên, 

May, Hùng  

11h00 Sáng 01/2 

4 Chuẩn bị chậu đựng gạo, đựng đỗ, 

đựng thịt, chiếu gói bánh của nhà 

trường mang nguyên liệu ra sân 

trường để gói 

Đ/c May (NT), Hùng, 

Hồng, Liên 
14h00 chiều 01/2 

5 

Mượn 03 nồi to để luộc bánh và trả 

lại sau khi luộc xong 

Đ/c Trần Tuấn(NT), 

Thảo, May, Đoàn, 

Tấn 

11h00 sáng 01/2 

6 

Gói bánh chưng để luộc  

 

Đ/c Hỏa (NT), Thắng, 

Quàng Hằng, Mai, 

Điện, Sen, Phan Linh, 

Nga, Yên, Rồng, Trần 

Tuấn, Ban giám hiệu 

14h00 Chiều 01/2 

7 

Chuẩn bị bếp, củi đun bánh 

Đ/c Vũ Tuấn(NT), 

Thắng, May, Toàn 
14h00 chiều 01/2 
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8 

Trông bánh, ép bánh 

Đ/c Yên (NT), May, 

Hùng, Quyền, Trần 

Phượng 

Tối 01/2 và sáng 

02/2 

9 Chụp ảnh hoạt động gói bánh chưng Đ/c Toàn Chiều 01/2 

10 Viết bài hoạt động gói bánh chưng Đ/c Thoa Sáng 02/2 

11 Đăng bài viết lên facebook đoàn 

trường, website nhà trường 
Đ/c Tuấn Chiều 02/2 

12 
Gói bánh chưng trên huyện Đoàn 

 

Đ/c Thảo(NT), 

May(NP), Liên, Thoa, 

Toàn 

Dự kiến chiều 

31/1 

 

5. Tổ chức tuyên truyền và trao quà Tết cho học sinh: 8h45 ngày 03/2/2024 

Stt Nội dung công việc Người phụ trách 
Thời gian hoàn 

thiện 

1 Chuẩn bị market Đ/c Tuấn 15h00 chiều 02/2 

2 Mắc phông, treo market GVCN, lớp trực tuần 7h30 sáng 03/2 

3 

Chuẩn bị quà tết trao cho học sinh 

Đ/c Mai (NT), Hiền, 

Hồng, Dịu 
7h30 sáng 03/2 

4 Tập trung học sinh Đ/c Tuấn, GVCN 8h30 sáng 03/2 

5  Mỗi lớp cử 01 học sinh lên nhận 

quà tết, mặc đồng phục nhà trường 

Giáo viên chủ nhiệm 

17 lớp, hs 
Sáng 03/2 

6 Chụp ảnh Đ/c Toàn Sáng 03/2 

7 Viết bài  Đ/c Thoa Chiều 03/2 

8 Đăng bài lên website nhà trường, 

facebook đoàn trường 
Đ/c Tuấn Chiều 03/2 
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B- Các hoạt động sau tết     

1. Tổ chức các trò chơi dân gian: Tổ chức theo lịch như hoạt động trước tết 

2. Hoạt động vận động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán: Theo chỉ đạo 

của Ban giám hiệu  

3. Tổ chức giải bóng chuyền hơi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán: 

3.1. Đối tượng: 

Học sinh nữ các chi đoàn; 02 lớp liên chi thành 01 đội ( trong đó có 01 đội là 

liên chi 03 lớp do có 17 lớp). Tổng có 08 đội tham dự 

3.2. Hình thức thi đấu 

 - Bốc thăm và đánh loại trực tiếp giữa các đội 

 - Vòng loại trực tiếp có 8 đội: bốc thăm đánh loại trực tiếp chọn ra 4 đội 

 - Vòng bán kết có 4 đội: bốc thăm đánh loại trực tiếp chọn ra 2 đội vào chơi 

trận chung kết 

 - Vòng chung kết : tranh 3, 4 và tranh nhất, nhì 

 - Đội vô địch giải đấu sẽ thi đấu giao lưu với đội giáo viên nữ của nhà trường 

3.3. Thời gian, địa điểm bốc thăm, thi đấu, trang phục thi đấu: 

 - Bốc thăm: 8h35 ngày 16/2/2024 tại văn phòng nhà trường, các lớp cử đội 

trưởng đội bóng chuyền nữ lên bốc thăm 

 - Thời gian thi đấu: giải đấu diễn ra trong vòng 04 ngày, vào các buổi chiều 

bắt đầu từ 15h00 từ ngày 17/2/2024 đến hết ngày 21/2/2024 

 - Địa điểm thi đấu: tại sân trường 

 - Trang phục thi đấu: Các lớp có thể thiết kế riêng hoặc mặc đồng phục thể 

dục nhà trường cùng màu 

3.4. Ban tổ chức và ban trọng tài 

3.4.1. Ban tổ chức 

            - Bà : Nguyễn Thị Thơm; Phó Hiệu Trưởng - Trưởng Ban 

 - Ông: Vũ Minh Tuấn - Phó Bí Thư Đoàn - Phó Ban 

 - Ông: Vừ Bả May; UV BCH - Ủy Viên 

 - Ông: Phạm Duy Toàn; UVBCH - Ủy Viên 

3.4.2. Ban trọng tài: 
 - Ông: Vũ Minh Tuấn - Trưởng ban 

 - Ông: Vừ Bả May - Phó ban 

 - Ông: Phạm Duy Toàn - Ủy Viên 

 - Ông : Giàng A Thắng - Ủy Viên 

 - Bà: Phạm Thị Hồng - Ủy Viên 

 - Bà: Nguyễn Thị Dịu - Ủy viên 

 - Bà: Bùi Thị Kim Liên- Ủy viên 

 - Các đ/c trọng tài có nhiệm vụ chuẩn bị bóng, sân bãi cho các trận đấu trước 

15 phút diễn ra trận đấu.  

3.5. Lịch thi đấu 

Ngày Trận Trọng tài chính Trọng tài biên 

17/2/2024 1 Đ/c Tuấn Hồng, May 

2 Đ/c Tuấn Toàn, Dịu 
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19/2/2024 3 Đ/c Toàn Liên, Thắng 

4 Đ/c Thắng Tuấn, Thắng 

 20/2/2024 BK1 Đ/c May Tuấn, Hồng 

BK2 Đ/c Thắng Tuấn, Liên 

21/2/2024 CK Đ/c Tuấn May, Hồng, Thắng 

Tranh 

3,4 

Đ/c May Tuấn, Toàn, Liên 

 

Lưu ý: Đội nào tập trung muộn quá 15 phút giờ thi đấu thì đội đó bị xử thua 

- Chuẩn bị: kẻ sân, bóng cho các đội trước ngày thi đấu: Đ/c May(NT), Toàn, Thắng, 

Hồng 

3.6. Cơ cấu giải thưởng 

- 1 giải nhất: 200.000đ 

- 1 giải nhì: 180.000đ 

- 1 giải ba: 150.000đ 

- 1 giải khuyến khích: 120.000đ 

3.7. Chụp ảnh, viết bài, đăng bài lên facebook, website: Đ/c Thoa, Tuấn 

 
     Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu;   

- Các tổ, đoàn thể; 

- LưuVT./. 

 

 

 

 

       

 

  PHÊ DUYÊṬ CỦA BGH 

HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CHƠI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN 

I. ĐI CÀ KHEO: Chơi vào thứ 2 hàng tuần 

  Hình thức thi đấu: 

- Mỗi lớp cử 1-2 học sinh tham gia thi đấu. 

- Học sinh thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Thi đấu giữa học sinh các lớp 

theo khối để chọn ra 6 học sinh có thành tích cao nhất của các khối. 

- Cuối cùng sẽ thi đấu giữa học sinh có thành tích tốt nhất của 3 khối để tìm ra 

người chiến thắng. 

II. NÉM CÒN: Chơi trong tuần chẵn vào thứ tư hàng tuần 

  1. Hình thức thi đấu: 

- Mỗi lớp cử 05 học sinh ra thi đấu ném còn, loại trực tiếp; mỗi 01 hs chỉ ném 

01 lần; đội nào ném được nhiều quả còn vào vòng tròn thì đội đó giành chiến thắng;  

- Đội chiến thắng chung cuộc sẽ giao lưu thi đấu với đội giáo viên nhà trường 

  2. Lịch thi đấu: Diễn ra vào tuần  chẵn trong năm học 

 

Stt Tuần Lớp thi đấu 

1 22  10A1 vs 10A2 

2 24 10A3 vs 10A4-A5 

3 26 11B1 vs 11B2 

4 28 11B3 vs 11B4 

5 30 11B5 vs 11B6 

6 32 12C1 vs 12C2 

7 34 12C3 vs 12C4 

8 36 12C5 vs 12C6 

 

III. NHẢY BAO BỐ: Chơi trong tuần lẻ vào thứ tư hàng tuần 

1.Thể lệ trò chơi 

- Nhảy bao bố tiếp sức 

- 6 đội chơi gồm 6 thành viên tham gia nhảy bao bố tiếp sức, học sinh nhảy bao bố tới 

vị trí đặt cờ, khoảng cách 15m sau đó nhảy về chạm tay với thành viên tiếp theo. Cứ 

tiếp tục nhảy đến khi thành viên cuối cùng về đích. 

2. Đội chơi 

- Mỗi lớp cử hai đại diện tham gia vào liên chi của đội: 

ĐỘI CHƠI LIÊN CHI 

1 10A1, 11B1, 12C1 

2 10A2, 11B2, 12C2 

3 10A3, 11B3, 12C3 



9 

 

4 10A4, 11B4, 12C4 

5 10A5, 11B5, 12C5 

6 11B6, 12C6 

3. Lịch chơi 

Stt Tuần Đội 

1 23 Đội 1 vs đội 2 

2 25 Đội 3 vs đội 4 

3 27 Đội 5 vs đội 6 

4 29 Đội 1 vs đội 3 

5 31 Đội 2 vs đội 4 

6 33 Đội 3 vs đội 5 

7 35 Đội 4 vs đội 6 

8 37 Đội thắng gặp nhau 

 

IV. KÉO CO: Chơi trong tuần chẵn vào thứ năm hàng tuần 

1. Thể lệ trò chơi: 

- Số lượng vđv là 10vđv (5 nam 5 nữ) các lớp trong liên chi phải có ít nhất 2 hs trong 

lớp mình . 

- Tất cả các thành viên tham gia sẽ cùng nắm vào dây thừng chuẩn bị từ trước sao cho 

dây đỏ nằm chính giữa hai đội. Mỗi đội được tự do lựa chọn cách sắp xếp thành viên, 

vị trí đứng. Khi có tín hiệu của trọng tài, hai đội dùng sức kéo dây thừng về phía mình, 

đội nào kéo phần dây đỏ lệch về phía mình trước thì sẽ giành chiến thắng. kéo co tổ 

chức 3 lượt đấu, ai dành chiến thắng 2 hiệp sẽ được xem là thắng cuộc.  

- Thời gian thi đấu từ 8h35p( giờ ra chơi sau tiết 2) các ngày 5 hàng tuần (cụ thể như 

lịch ở trên). Gvcn thông báo lịch thi đấu đến học sinh các đội phải tập trung nhanh 

chóng đúng thời. Các đ/c GVCN có mặt đầy đủ và đúng giờ để nhắc nhở, cổ vũ động 

viên và chỉ đạo học sinh thi đấu.  

2. Chia bảng kéo co 

 

Stt Bảng A Bảng B 

1 LC1 : A1+B1+C1 LC4 : A4+B4+C4 

2 LC2 : A2+B2+C2 LC5: A5+B5+C5 

3 LC3: A3+B3+C3 LC6 : B6 +C6 

 

3. Lịch thi đấu kéo co 
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Thời gian 

 

Trận Đội Gặp Đội Trọng tài 

chính 

Tuần 20 1 LC1  LC2 Đ/c: May 

Tuần 22 2 LC4  LC5 Đ/c: Hùng 

Tuần 24 3 LC1  LC3 Đ/c: May 

Tuần 26 4 LC4  LC6 Đ/c: Hùng 

Tuần 28 5 LC2  LC3 Đ/c: May 

Tuần 30 6 LC5  LC6 Đ/c: Hùng 

 

V. BỊT MẮT BẮT DÊ: Chơi trong tuần lẻ vào thứ năm hàng tuần 

5.1. Thể lệ trò chơi 

Trước trận đấu thường sẽ phân chia để xem ai là người bịt mắt và ai là người trốn để 

không bị bắt.  

- Người bịt mắt: Sẽ dùng vải để che mắt, không được ti hí trong quá trình chơi 

và tìm kiếm xung quanh, bắt lấy một ai đó và đoán trúng tên của người đó.  

- Người làm dê: Cần luồn lách để không bị người bịt mắt bắt. Không được chạy 

ra khỏi khu vực được phân chia từ trước.  

5.2. Cách chơi Bịt Mắt Bắt Dê 

1. Cách 1 

Một người bịt mắt, một người làm dê: Hai người sẽ tham gia oẳn tù tì, ai thua cuộc 

sẽ phải làm người bịt mắt, còn lại sẽ làm dê, còn những người còn lại làm vòng tròn 

xung quanh. Người bịt mắt không được ti hí. Người làm dê có thể né người bắt dê 

nhưng không được chạy ra khỏi vòng tròn, bạn phải liên tục kêu “be be" giả dạng tiếng 

dê để thu hút sự chú ý của người bịt mắt. Đối với người bịt mắt, cần phải nghe và phán 

đoán tiếng kêu “be be" từ hướng nào, từ đó bắt những chú dê xung quanh, gọi đúng tên 

dê, bạn sẽ dành chiến thắng.  

2. Cách 2 

Một người bị mắt, nhiều người làm dê: Cách này dành cho những nơi có không gian 

rộng.  
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 Người làm dê sẽ liên tục gọi “be be" và vây quanh, trêu chọc người bịt mắt tuy 

nhiên đừng để bị bắt lại nhé. 

 Người được chỉ định bị bịt mắt sẽ di chuyển, tìm kiếm những chú dê đang kêu 

“be be” và gọi tên người đó. Nếu đúng bạn sẽ đổi vai cho nhau. 

5.3. Lịch chơi 

 

Stt Tuần Đội 

1 23 LC 10A1-10A2 

2 25 LC 10A3-10A4 

3 27 LC 10A5-11B1 

4 29 LC 11B2-11B3 

5 31 LC 11B4-11B5 

6 33 LC 11B6-12C1 

7 35 LC 12C2-12C3 

8 37 LC 12C4-12C5-12C6 

 

VI. CHƠI CHUYỀN VÀ CHƠI Ô ĂN QUAN: Chơi vào thứ 6 hàng tuần 

- Tất cả các lớp cử 01, 02 hs tham gia 

- Khu vực sân bóng chuyền, cạnh phòng bảo vệ chơi ô ăn quan 

- Lịch thi đấu chơi ô ăn quan 

Tuần trước:   Thi vòng loại giữa 16 lớp (2 lớp liên chi với nhau) 

Tuần sau:       Thi giữa 8 lớp thẳng ở tuần lẻ 

RIÊNG TỪNG KHỐI 

Tuần K10 K11 K12 

21,22 1-2, 3-45 1-2,3-4,5-6 1-2,3-4,5-6 

24,25 1-3,2-45 2-3,4-5,1-6 2-3,4-5,1-6 

26,27 1-2, 3-45 1-3,2-5,4-6 1-3,2-5,4-6 

28,29 1-3,2-45 1-4,2-6,3-5 1-4,2-6,3-5 

30,31 1-2, 3-45 1-5,2-4,3-6 1-5,2-4,3-6 

GIỮA CÁC KHỐI 

32,33 B1-A3,B2-A45,B3-C1,B4-C2,B5-C3,B6-C4,A1-C5,A2-C6 

34,35 B1-C6,B2-A3,B3-A45,B4-C1,B5-C2,B6-C3,A1-C4,A2-C5 

36,37 B1-C5,B2-C6,B3-A3,B4-A45,B5-C1,B6-C2,A1-C3,A2-C4 

- Hình thức thi đấu ô ăn quan 
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- Mỗi lớp cử 1-2 học sinh tham gia thi đấu. 

- Học sinh thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Thi đấu giữa học sinh các lớp theo 

khối để chọn ra 8 học sinh có thành tích cao nhất của các khối. 

- Cuối cùng sẽ thi đấu giữa 8 học sinh có thành tích tốt nhất của 3 khối để tìm ra 4 

người chiến thắng. 

- Luật chơi Ô ăn quan 

-  Người thực hiện lượt đi đầu tiên thường được xác định bằng cách oẳn tù tì hay thỏa 

thuận.  

- Người chơi đầu tiên cầm lên 5 quân trong bất kỳ 1 ô vuông nào trong 5 ô ở phía bàn 

bên mình, rồi rải lần lượt từng quân vào các ô vuông bên cạnh, mỗi ô là 1 quân, bắt 

đầu ngược hay xuôi tùy vào người chơi. 

Khi rải hết quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau: 

+  Nếu liền sau đó là một ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân đó 

để rải tiếp theo chiều đã chọn. Tuy nhiên nếu ô đó là một ô Quan thì chỉ được phép 

lấy 1 quân để rải. 

+ Nếu liền sau đó là một ô trống (không phân biệt ô quan hay ô dân) rồi đến một ô 

có chứa quân thì người chơi sẽ được ăn tất cả số quân trong ô đó. Số quân bị ăn sẽ 

được loại ra khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm khi kết thúc.  Lưu ý: Ô quan có 

ít dân (thường là 3 hoặc 5 dân) gọi là quan non và để cuộc chơi không bị kết thúc 

sớm cho tăng phần thú vị, luật chơi có thể quy định không được ăn quan non, nếu 

rơi vào tình huống đó sẽ bị mất lượt. 

+ Nếu liền sau ô có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân nữa thì 

người chơi có quyền ăn tiếp cả quân ở ô này... Do đó trong cuộc chơi có thể có 

phương án rải quân làm cho người chơi ăn hết toàn bộ số quân trên bàn chơi chỉ 

trong một lượt đi của mình. 

+ Nếu liền sau đó là ô quan không có dân  hoặc 2 ô trống trở lên thì người chơi bị 

mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương. 

 Các lượt chơi Ô quan quan 

- Từng người chơi sẽ chơi lần lượt nối tiếp nhau như vậy theo các tính toán đã đặt ra.  

+ Trường hợp đến lượt đi nhưng cả năm ô vuông thuộc quyền kiểm soát của người 

chơi đều không có dân thì người đó sẽ phải dùng 5 dân đã ăn được của mình để đặt 

vào mỗi ô 1 dân để có thể thực hiện việc di chuyển quân. 

+ Nếu người chơi không đủ 5 dân thì phải vay của đối phương và trả lại khi tính 

điểm. 

 Chiến thắng trò chơi Ô ăn quan 

- Trò chơi sẽ kết thúc khi Quan của hai bên đều bị ăn mất.  

- Trường hợp hai ô quan đã bị ăn hết nhưng vẫn còn dân thì quân trong những hình 

vuông phía bên nào coi như thuộc về người chơi bên ấy; tình huống này được gọi 

là hết quan, tàn dân, thu quân, kéo về hay hết quan, tàn dân, thu quân, bán ruộng. 

- Người thắng cuộc trong trò chơi này là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng 

số dân quy đổi nhiều hơn. Tùy theo luật chơi từng địa phương hoặc thỏa thuận giữa 

hai người chơi nhưng phổ biến là 1 quan được quy đổi bằng 10 dân 

- Khu vực sân khấu và cạnh hòn non bộ hai bên chơi chuyền 
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